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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 26/2019/DS-PT 

Ngày 14-5-2019 

   V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất            

đ ng      n n   ng    ền  ử  ụng đấ     

        g n   ền    n đấ   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:            ị Minh Khánh 

Các Thẩm phán:                  ; 

          ọ    u   

- Thư ký phiên tòa:     u     ị   u       -     ký  ò  á    â  dâ  tỉnh 

Tuyên Quang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang:      u   ị  u  t 

 ả  - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

N    13 v  14 t á   5   m 2019 tại Hội t  ờng xét xử tầng 2 - Trụ sở Tòa 

án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử      t ẩm      k  i vụ án Dân sự thụ lý số: 

26/2019/TLPT-DS,      25 t áng 3   m 2019 về việc:  "Tranh chấp quyền sử dụng 

đấ             đ ng      n n   ng    ền  ử  ụng đấ             g n   ền    n 

đấ     

Do bản án dân sự s  t ẩm số: 05/2019/DS-ST, ngày 31 t á   01   m 2019 

 ủ  Tòa án nhân dân t       ố   bị kháng cáo. 

Theo Quy t đị   đ   vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 21/2019/  -PT       

26 t á   4   m 2019   iữ   á  đ     sự: 

1.   u ê  đ  :  

Bà   ạm   ị    si     m 1948; có mặt. 

 ị    ỉ:      2       t       ố    tỉ   Tuyên Quang. 

   ời  ả  vệ  u ề  v    i           á   ủ    u ê  đ        ạm   ị  : 

Ông   ạm  ạ    -  u t s        ò    u t s   -       u t s  tỉ    u ê  

Quang.  ó mặt. 

 ị    ỉ:  ố 21  đ ờ     u           t  19     ờ    , t       ố    tỉ   

Tuyên Quang. 

2. Bị đ  :  
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     i   ị    si     m 1952; Có mặt. 

 ị    ỉ:      1        t       ố    tỉ    u ê   u   . 

3.    ời có quyền l i     ĩ  vụ liên quan: 

3.1 Ông   u           si     m 1949; địa chỉ: Thôn 3,       t       ố    

tỉ   Tuyên Quang. Có mặt. 

3.2 Ông  ê          si     m 1950; đị    ỉ:      1        t       ố    

tỉ    u ê   u   . Có mặt. 

3.3 Anh  ê        si     m 1980; Có mặt. 

3.4   ị   ầ    ị    si     m 1982. Vắng mặt có lý do. 

     đị    ỉ:  ố     192  đ ờ    ,    35     ờ    , t       ố    tỉ   

Tuyên Quang. 

3.5           â  dâ        t       ố  . 

   ời đại diệ  t      á   u t:       ầ        -      vụ:   ủ tị  . 

   ời đại diệ  t    ủ   u ề :            ạ    -            đị       . 

Vắng mặt có lý do. 

4.    ời   m      : 

- Ông   u     uâ     si     m 1946. Vắng mặt. 

 ị    ỉ:    dâ    ố số 1  t ị t        u ệ     tỉ    ê   ái. 

-.      u      ị    si     m 1945. Vắng mặt. 

- Ông   ị           si     m 1942. Vắng mặt. 

-      u      ị    si     m 1943. Vắng mặt. 

- Ông   ầ           si     m 1945. Vắng mặt. 

 -      i   ị    si     m 1964. Có mặt. 

      đị    ỉ:      3       t       ố    tỉ    u ê   u   . 

-      u      ị    si     m 1951. Vắng mặt. 

 ị    ỉ: Thôn 7       t       ố    tỉ    u ê   u   . 

Ông         ọ     si     m 1961. Vắng mặt. 

     u      ị  . Vắng mặt. 

    ố     ị  . Vắng mặt. 

Ông   ầ       . Vắng mặt. 

       ị    ỉ:      1       t       ố    tỉ    u ê   u   .  

-         ị    si     m 1933. Có mặt. 

 ị    ỉ:      1       t       ố    tỉ    u ê   u   . 

-      ầ    ị    si     m 1961. Vắng mặt. 

 ị    ỉ:      2       t       ố    tỉ    u ê   u   . 
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 -      ị     ị   ọ   -  iệu t  ở   t  ờ    ầm non       t       ố    

tỉ    u ê   u   . Vắng mặt. 

5.    ời k á    á    u ê  đ        ạm   ị  . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn     hạ  Th     n ười  ảo  ệ q   n      i   h h p ph p   a n   ên đơn  n  

 hạ   ạnh   tr nh    :  

 ả   đ t  iệ  đ     ó t           ó   u    ố   ủ       t                 

 ê   i  đ       k  i   á t    m 1982      03      ông S, ông N v      ).   m 

1984      t         ắm mả   đ t     cho ông H  d  v   ông H đ  t u  ại để sử 

dụ          ò  du     t  i  đ          ông H để     ti   tụ  t     i  sả   u t  

đ     m 1992  i  đ        i   ại ông H để   m              ái    ở  iê    ông H 

đ       i  đ       t     u ề  sử dụ   v       tá   việ           miệ   k      ó 

v    ả ).   m 1993           ói t    đề    ị  ủ  t  ờ    ầm     S -      i   ị 

H   m  iệu t  ở    ó t         v i ông P     đó     ội t  ở    ội 2 m     ại 

mả   đ t     mụ  đ    để     t   t       u          uối    m  ó t êm t u      

để  ải t iệ  đời số        á    áu t         k ó k     k i m    k      ó  i   tờ 

  ), ông P m             k       i m    đ t  ủ    .     đó    đ  đ    ý để     

    t  ờ   m    mả   đ t               ó    điều kiệ  k i         t   k     sử 

dụ    ữ  t   t ả  ại       .     t   sử dụ   để      tá  t  đó     đ   một v i   m 

s u  về s u v   t         tá  t       u.     t ời điểm tá    ội 2 t     03 t    

    đó        m  iệu t  ở   k          i   đ t         t   m      về sử dụ    á 

  â   đ     m 2016     i t đ    v   êu  ầu      t ả  ại       t ả  ời:           

đ        ả   đ t        k     đ    ký kê k  i v i        u ề  đị             

  t        u    uả   ý đ t đ i      k     đó   t u  sử dụ   đ t...    k     đị    

 ả  t â  k     đi   m       m  t ỉ   t  ả    ó về  uê    ại ở  .   m 2016    

đ    m đ    ửi đ             để  iải  u  t        ò   iải   iều  ầ  k      ó 

k t  uả.        đề    ị  ò  á   iải  u  t  uộ       i   ị     ải t ả  ại        

mả   đ t  ó diệ  t    261 7m
2
 tại t ử  số 4  tờ  ả  đ  số 23  vị t   t ử  đ t tại t    

3,       t       ố  . 

 ại   iê  tò  s  t ẩm        u ê  đ      su    êu  ầu k ởi kiệ  đề    ị 

 ò  á   ủ      đ      u ể          u ề  sử dụ   đ t v      m u  ắ   iề  t ê  

đ t  iữ       ê         v       i   ị   v i      ê                18/11/2008. 

 B  đơn bà   i Th    trình bày:   m 1988 tại  ội 2      ,  u ệ      )     

   t    3       t       ố T  tỉ    u ê   u     ó một mả   đ t              một 

t u         k      ó    ời      tá .    v    i  đ       k  i   á để t       u 

m              u i    .   m 1994   i  đ      u ể  s      m               iệ  
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      v  đ   má  v   s   ủi                v  mả   đ t k      ó đ ờ   v    ê  

  ải m    mả   v ờ   ủ  t  ờ    ầm      s   ủi           ối đi  ộ   để  i  

đ         ở v t  iệu v    á  t ại để   m      đó    ầu      k    s u       m 

      để m    v  sử dụ    ối đi      ủ  t  ờ    ầm      âu d i t    i  đ       

     t á     ải t ả t             t   để t    k ẩu   ầ       á    áu.   u k i t u 

  ạ       v                t ả  ại     t  ờ     ầ  đ t m      ò    ầ  đ t d   i  

đ       k  i   á  ê  t        v   t      â   âu   m.   t     đó t uộ  sự  uả   ý 

 ủ  Công t                     t       ầ      S),  i  đ    đ   á   á  v  t ự  

 iệ  việ  kê k  i đ    ký v i      t      v     m 2010 diệ  t    k  ả   300m
2
  

 ụ t ể:            iá  đ t  ủ     ờ    ầm          k  ả   18m        â   iá  

đ t      k  ả   18m         m  iá      ội 2 k  ả   17m        ắ   iá  đ ờ   

dâ  si   k  ả   17m.  iệ  sử dụ   v       tá   ủ   i  đ       t ê  đ t      iê  

tụ    âu d i  k      ó t         .       m 2008    đ    u ể                 t  i 

    ê            đ      u ể                  18/11/2008  ó  á        ủ  

UBND           21/12/2008  d  đ t      đ                 ê  k         tại 

  ò              số 1 tỉ    u ê   u    đ   .       m 2013 k i  ó sự      i   

đ t  ủ       t       ầ      S              â  dâ  t       ố    uả   ý       ê 

      đ  t ự   iệ  việ  kê k  i đ    ký  u ề  sử dụ   đ t v i           đối 

v i mả   đ t     tại  t ử  số 4  tờ  ả  đ  số 23  vị t   t ử  đ t tại t    3       

t       ố  .  u    iê  đ            đ                v    m 2016      ạm 

  ị   tự ý      mả   đ t      ó   u    ố      ủ   i  đ         t     đó      

đ          u          cho,      k     sử dụ   m         ờ    ầm     S      

đó      l m  iệu t  ở  ) m    để      tá  t    k ẩu   ầ          á    áu     m 

2006      về   u v  đ    i m sử dụ      k     đ   .    t     t ời  i        m 

 iệu t  ở         u      ị     m  iệu   ó       ầ    ị     m   ủ tị        

đ    v  một số  iá  viê   k á      đ     ỉ   u     t  ờ   k      ề m    đ t  ủ  

  t     ộ     t ê  đị         u    m    đề    ị  ò  á   êu  ầu        ải  u t 

t      i   tờ m    đ t  ủ       iám  iệu t  ờ    ầm     S     đó.          ạm 

  ị   k ởi kiệ   êu  ầu    t ả  ại t     ộ diệ  t    đ t         k     đ    ý  đề 

   ị  ò  á   á  t     ộ  êu  ầu k ởi kiệ   ủ       ạm   ị L v  k      ó       . 

  N ười  ó q   n   i n hĩa  ụ  iên q an: 

 - Ông Lê Hoàng A trình bày:        t t   v i ý ki    ủ        về   u    ố  đ t 

    k     đị   đ t d   i  đ        k  i   á  ê  đề    ị  ò   iải  u  t t     u  đị   

 ủ    á   u t. 

- Anh Lê Thế   trình bày:        t t   v i ý ki   t          ủ       v     

su     u    ố  đ t  iệ  đ     ó t           iữ       v        ó   u    ố    m 

1988 tại  ội 2      ,  u ệ      )         t    3        t       ố    tỉ    u ê  

 u       d   ố m            ê         v       i   ị  ) k  i   á để t      â  

  ắ         â   âu   m v    m  iố    â ...       m 2008  ố m        u ể  

       t     ộ diệ  t    đ t             việ    u ể          ó         đ    

  u ể              18/11/2008   ó  á        ủ                 21/12/2008  
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d  đ t      đ                 ê  k             đ      u ể         tại 

  ò              số 1 tỉ    u ê   u    đ   .       m 2013 k i  ó sự      i   

đ t  ủ       t       ầ      S              â  dâ  t       ố   uả   ý       ê 

      đ  t ự   iệ  việ  kê k  i đ    ký  u ề  sử dụ   đ t v i           đối 

v i mả   đ t     tại  t ử  số 4  tờ  ả  đ  số 23  vị t   t ử  đ t tại t    3       

t       ố  .  u    iê  đ            đ                v    m 2016      ạm 

  ị   tự ý      mả   đ t      ó   u    ố      ủ   i  đ         t     đó    đ    

ông   u          cho,      k     sử dụ   m         ờ    ầm     S         

   ờ    ầm      ) d  m        m  iệu t  ở   m    để      tá  t    k ẩu 

  ầ          á    áu  s u     m      về   u v  đ    i m sử dụ      k     đ   . 

    i  đ        v   sử dụ   mả   đ t        đị    âu d i v  k      ó t         . 

         ạm   ị   k ởi kiệ   êu  ầu      i   ị   t ả  ại t     ộ diệ  t    đ t m  

 ố m  t i     đ    u ể                      k     đ    ý  đề    ị  ò  á   á  

t     ộ  êu  ầu k ởi kiệ   ủ       ạm   ị   v  k      ó       . 

 h  Trần Th    tr nh    :    t t   v i ý ki    ủ       v  anh B  k        

su      t êm.                  êu  ầu k ởi kiệ   ủ    u ê  đ    đề    ị  ò  á  

 á  t     ộ  êu  ầu k ởi kiệ   ủ    u ê  đ  . 

Ông N    n   n   trình bày:   m 1982 k i         ả  vệ  ủ   ội 2      

 ó  i  v i  ội t  ở               t     ộ d   đ t v      để   m     ở v  tiệ      

     việ   ả  vệ  ủ     .   i đó  ó 4  ộ  i  đ    đ         tá  t ê  mả   đ t đó  

 iám đố   ói v i     về t u     v i  á   ộ đ         tá .     về t u     v i  á  

 ộ đ         tá         iệu       v       , ông N  ói    đ t đ               . 

 á   ộ k      i      tá   ữ .   i đó việ      đ t   t đ    iả    ỉ  ầ   i   ội 

t  ở   v  đ     ội t  ở   đ    ý    đ    k      ầ   i   tờ   .       m 1992    

L ó đ    ặ      đặt v   đề  i    ầ  đ t t     đâ       đ         tá       đ    ý 

          việ        ỉ  ó     v        i t.   m 1992     đ    kê k  i để     

            đ  kê k  i  ả diệ  t    đ t đ                 t       m 1992     

đ                 ả   ầ  đ t đ           việ          k      ói          

 i t.       m 1993       u ể         một   ầ  đ t     v          ị   i   ị 

T  việ    u ể              ó vi t  i   vi t t       k      ó  á        ủ   i  ả. 

      m 1994  ó   ủ t      t u   i         đ        m 1992 v      s i      

đ   ộ   ại          ê      k      ó t i  iệu để  u            ò  á .   u     

  ị   u v          đều đ                m i k      ó   ầ  đ t     đ      

    iệu. 

    an nh n   n    Đội   n tr nh    :  ề    ị  ò  á   iải  u  t t     u  

đị    ủ    á   u t. 

N ười      h n  tr nh    : 

- Ông   u     uâ   :   m 1992     đ     ử về   m đội t  ở   đội 2    

   iệ      S     t        Q-L đ         tá  mả   đ t     t     k   i     .     

k      ó  u ề  t u   i đ t  v  đ t         đó v    ủ        iệ   uả   ý.   g 
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k     đi m    đ t         t  ờ  .   ời  i   ở đó          t         có canh tác 

  m                iệ .  

     u      ị  :         m 1990      v  một số    ời k á  t     đó  ó 

 ả bà   sử dụ    s u   m 1990      sử dụ  .  iệ  bà L có cho T  ờ   mầm     

  m        k        k      i t. 

     u      ị  :   á   12/1993 t         t  ờ   mầm         về      

     vụ  iệu   ó   ụ t á     u ê  m  . ề đ t đ i  ủ      t  ờ   t   d     Bùi 

  ị    uả   ý bà      k      õ   u    ố   ụ t ể. Bà      k      iê   u      đ   

đ t  ủ   i v     ờ   mầm       k     m    đ t  ủ   i. 

         ị  : t ời điểm 1974-1975      m      tá   ữ      v       đ        

t               ời sử dụ   đầu tiê .   u k i              t   m    để t       uối   u 

cho các cháu, sau đó      m      m  â   iố        á   â . 

       ị         :  ề   u    ố  đ t     đ     i t k  ả     m 1974 - 

1975    đ t  ủ       t      S           ê    iều    ời           tá   t       u 

lang tr    đó          sử dụ              sử dụ  .   u đó     k     sử dụ   

 ữ        d        ốm   ố m  ở  uê ốm   ải đi  ại   iều  mả   đ t đó    k    . 

Bà H  ói đ t    k  i          k     đ       m 1982      t     i  mả   đ t    . 

    k  ả     m 1993 t         ủi s   đ t để   m  â .  

Bà Ngu      ị  :   u    ố     đ t           ủ       t      S nên có 

một số  ộ đ        tá  v  sử dụ   t     đó  ó   .  uá t          tá  t i k     

    bà L  ó sử dụ       k    .      m 1990 d    u ể      v   k u vự   ê  

t      ê  t i k     sử dụ    ữ .  ề việ  s u      iữ  bà L và bà H thì tôi không 

 i t. 

      u           :    ả     ữ     m 1972 t i v    iều    ời k á  

        , bà L, ông N và bà L        m t ê  mả   đ t  iệ  đ     ó t           

           đ t d       t  ờ    uố  d     S  uả   ý s u             t       ầ  

Chè S  đ t đ             v     ời dâ  t  ờ   d      m     đ ờ   đi  uố      

để         .       m 1984 t   k      i sử dụ    ữ  v        ói       đ   i  

  ầ  đ t đó để   m        ở  tiệ           việ   ả  vệ  ủ          ò  mọi việ  

    t           k      i t. 

            ọ   :    ả     m 1982  i  đ    bà L  ó t     i  tại mả   

đ t đó.   u đó t        đ     i t k  ả     m 1990    ờ   mầm     S  ó m    

 ại    ặ   i )     k      õ  i  đ    bà L đ  đ    ý v  k     t    sử dụ    ữ . 

 iệ          t   S            ờ   mầm      ) khôn   ó   u  ầu sử dụ    ữ  

đá     ẽ   ải      i   t ả         . 

     i   ị  :   i       ời ở kề v i mả   đ t  ủ       t    m 1994 đ   

    t i đ     i t   m 1994      đ  sử dụ   v  đ  s   ủi mả   đ t đó          

      để   m  â   s u đó      t     k    âu   m v     i m i k  i   á     đ   

nay. Và bà            ời ký  iá  d               m     đ        đ            

đ        v  đ     ó t         . 

     ầ    ị  : N m 1993    ờ   Mầm non S  ó  u  t đị   t         

t  ờ  .   m đó bà làm giáo viê   iả   dạ  tại đó v  kiêm      đ    t  ờ   Mầm 

non bà t          ó m    má  ủi về s   ủi mặt      để   m  â  Chè và cây 

N   .  ò  mả   đ t t     đâ  bà k      i t     ủ   i. 
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     uả       :       u ê      á   ộ  uả   ý đ t đ i  ủ       t  Chè S 

về diệ  t    đ t đ    t              k      i t     ủ   i.  ề  u  t         đ t  ủ  

công ty Chè S t ời đó           â   ó   u  ầu sử dụ     ải   m đ    i      đ t  

đ     ội t  ở    á       v   đ    t       đ     i  ộ   ê         .   u đó     

t       đ    á         i t      ê   iám đố  ký du ệt. 

          ọ   :    ả     m 1989 k i đó ông     ội t  ở   đội 2  ủ  Xí 

   iệ      S  u ê   u   .      ó  á       v   đ    i  đ t để   m      ủ      

H.  ò  việ   á   ộ   u ê  m   v       đạ  du ệt           diệ  t    đ t đ   đâu 

ông k      i t. 

      ầ       : Ông về si   số   tại t    1      t    m 1982  k i đó  ò  

  t       s  v  t       ời si   số    mả   đ t bà L đ     ó t          v i      

thoai t  ải  uố       đ t  u    u        i muố  t     i  t   t  g gia, sau này trâu 

 ò   iều t              t    ỗ     ông H ở  â   iờ t     đâ  ông      t     i  

một k  ả    iữ   s u      tự    k     t     i   ữ .    k  ả     m 1988 đ   

1989 ông t        , ông A sử dụ  .  i  đ         đ  s   ủi đ t m i đ         

           iệ     . 

Vụ á  t ê  đ  đ  c Tòa án nhân dân t       ố   xác minh, thu th p tài liệu, 

ch ng c ; hòa giải k     t     v  đ  đ   vụ án ra xét xử. Tại Bản án dân sự s  

thẩm số: 05/2019/DS-ST, ngày 31/01/2019 Tòa án nhân dân t       ố  , Quy t 

định: 

       v    iều 26   iều 35,  iều 39   iều 266   iều 273  ộ  u t tố tụ   

dâ  sự   m  2015;  

       k  ả  1  k  ả  4  iều 91  ộ  u t tố tụ   dâ  sự   m 2015 về    ĩ  vụ 

      mi  . 

       v   điểm d v  đ k  ả  2  iều 97 v   iều 101   iều 104  ộ  u t tố tụ   

dâ  sự   m 2015. 

 á   iều 95;  iều 100;  iều 170;  iều 203  u t đ t đ i   m 2013. 

 iều 20    ị đị   43/  /2014/  -        15/5/2014  ủ          ủ  u  

đị     i ti t t i      một số điều  ủ   u t đ t đ i. 

 u ê   ử:  

1.                  êu  ầu k ởi kiệ   ủ       ạm   ị   về việ  kiệ   êu 

 ầu      i   ị     ải t ả  ại diệ  t    261 7m
2
 tại t ử  đ t số 04  tờ  ả  đ  số 23 

tại t    3        t       ố    tỉ    u ê   u   . 

Không           việ   ủ      đ      u ể          u ề  sử dụ   đ t v  

    mầu  ắ   iề  t ê  đ t  iữ       ê         v       i   ị   v i      ê       

         18/11/2008. 

Ông  ê         v       i   ị   đ     u ề  sử dụ   diệ  t    261 7m
2
 

  ại đ t t      â   âu   m  tại t ử  đ t số 04  tờ  ả  đ  số 23 tại t    3        

t       ố    tỉ    u ê   u   .       i i  ạ   ởi  á  điểm 1  2  3  4 1   ó s  đ  

đ  vẽ k m t   ).     Lê         v       i   ị    ó    ĩ  vụ  iê   ệ v i     u   

          ó t ẩm  u ề  để kê k  i       i               u ề  sử dụ   đ t t    

 u  đị    ủ    á   u t đ t đ i. 



 8 

    i     ả  á   ò  tu ê  về á         i     tố tụ   k á  v   u ề  k á   

 á   ủ   á  đ     sự. 

     15/02/2019  ò  á  đ       đ   k á    á   ủ    u ê  đ        ạm   ị 

L, v i  ội du  :    đề    ị  ò  á           t ẩm   m   t tu ê      đ      u ể  

        u ề  sử dụ   đ t v      m u  ắ   iề  t ê  đ t      18/11/2008 đ           

nhân dân            t ự       21/12/2008 v   iệu v  t ử  đ t số 04  tờ  ả  đ  số 23 - 

Thôn 3,      t uộ   u ề   uả   ý  sử dụ    ủ    . 

 ại   iê  tò       t ẩm    u ê  đ      ời k á    á       ạm   ị   và ông 

  ạm  ạ     - Lu t s        ời  ả  vệ  u ề  v    i           á   ủ    u ê  đ   

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: Lời khai của bà H về ngu n gốc diện 

tích đ t đ    t          d   i  đ         k  i   á   m 1988    k     đ    sự 

th t. Lời khai của 18 nhân ch ng phía bị đ   đều  á  định diệ  t    đ t đ    t     

ch   d   i  đ    bà L khai phá sử dụng t    m 1982  đ     m 1984      t  ờng 

chè S giao cho ông H sử dụ          đ  t      á   á   ộ dâ  đ         tá  t ả lại 

đ t, riêng hộ bà L ông H v n cho sử dụ    đ     m 1992 bà L đ  c ông H cho 

diệ  t    đ t t ê  để   m                    s u đó k       m  ữ .   m 1993 ông 

P    đội t  ởng h i bà L     t  ờng Mầm     m         đó      là Hiệu t  ởng có 

m    đ t củ      t  ờ   để tr ng chuối và trả chuối và tr            t  ờ   để 

cải thiện bữ          á    áu.   u k i         ỉ   u      đ  k     t ả lại đ t cho 

    t  ờ   để     t  ờng trả đ t cho bà L mà sử dụng của cá nhân. Các nhân 

ch ng phía bà L cung c   v         u ê  đ   đều  á  định bà H sử dụng t    m 

1993  đ     m 1994 s   ủi. Chỉ có một nhân ch ng duy nh t  á  định bà H khai 

  á   m 1988.  ề bả  á  s  t ẩm: Hội đ ng xét xử đ  vi   ạm thủ tục tố tụng: Vi 

phạm trong việ  đá    iá    ng c , lời k  i    ời làm ch     d    u ê  đ    bị 

đ   v  d   ò  á  t u t  p) mâu thu      u       k     đ u tranh làm rõ; Triệu 

t p thi u    ời tham gia tố tụng là ông N, bả  á       k     sử dụ   đ n lời khai 

của ông N; Tòa án gửi ch m bả  á        u ê  đ  ... ối v i h   đ ng chuyển 

       đ t giữa bà H, ông Avà anh B là vi phạm v  k i đó đ t của bà H      đ  c 

c p gi y ch ng nh n quyền sử dụ      m 2008      , bà H chuyể      ng cho 

anh B       đ     m 2010     A m i  ó đ    i   á     n của Công ty chè S để 

củng cố cho việc chi m giữ trái phép thử  đ t của mình. Lu t s  đề nghị Hội đ ng 

xét xử         iều 247; 236 Bộ lu t dân sự   m 2015 v   iều 310 Bộ lu t Tố tụng 

dân sự đề nghị Hội đ ng xét xử tuyên hủy một phần bả  á  s  t ẩm trả h  s      

c   s  t ẩm giải quy t lại theo thủ tục chung và tuyên H   đ ng chuyể      ng 

quyền sử dụ   đ t và hoa mầu gắn liề  t ê  đ t ngày 18/11/2008 bị vô hiệu. 

Bà Phạm Thị L nh t trí v i ý ki n của Lu t s .  

 ị đ        i   ị   không có ý ki n tranh lu n, đề    ị Hội đ ng xét xử 

xem xét giải quy t t     u  định của pháp lu t. 

N  ời  ó  u ề    i    ĩ  vụ  iê   u  : Ông Lê Hoàng A k        t t   v i ý 

ki    ủ   u t s       đề    ị Hội đ ng xét xử   m   t  iải  u  t t     u  đị    ủ  

  á   u t. 

- Anh  ê       k      ó ý ki   t      u   đề    ị   m   t  iải  u  t t    

 u  đị    ủ    á   u t. 
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*  iểm sát viê   iệ  kiểm sát   â  dâ  tỉ    u ê   u    t  m  i    iê  

tò    át  iểu ý ki  : 

- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đ ng xét xử      ) đ  t ực hiệ  đ     á  

 u  định của Bộ lu t tố tụng dân sự.  á  đ     sự đ  t ực hiệ  đ     á   u ền và 

   ĩ  vụ t     u  định của Bộ lu t tố tụng dân sự.  

    k á    á   ủ    u ê  đ        ạm Thị L là h p lệ, trong hạn lu t 

định. Nội dung kháng cáo n m trong nội dung bả  á  s  t ẩm số 05/2019/DS-ST 

ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang. Tại phiên tòa phúc 

thẩm bà Phạm Thị L không cung c p thêm tài liệu, ch ng c  gì m i. 

 Về nội dung vụ án, th y r ng ngu n gố  đ t tranh ch     m 1982 d  bà L 

k  i   á  đ     m 1984       u          đ         t  ờng chè S  i   đ t để 

sử dụ   v        đ  t u   i diệ  t    đ t đó để   m      đ     m 1992       i  

ông H        mả   đ t đó để sử dụ   và bà L        ờng mầm     m    đ t là 

k      ó       , vì:      t  ờng chè không có quyền c     i   đ t cho các hộ gia 

đ    sử dụ   m       t  ờng chỉ           m    để ở  ê             k      ó 

quyền chuyể      ng, tặ       đ t bà L. Bà L      k     kê k  i  k     đó   

thu  v       k      ó   t kỳ gi y tờ gì về đ t đ i t     u  định pháp lu t tại  iều 

100 Lu t đ t đ i   m 2013 v       k      ó một gi y tờ     k á  đ  c xác l p 

t   c ngày 15/10/1993, nên k      ó        để  á  đị     u ê  đ   bà L       ời 

sử dụ      đị  , h p pháp. Tòa án c   s  t ẩm xử không ch p nh n yêu cầu buộc 

bà H trả cho bà L diệ  t    đ t là 261,7m
2
 tại thửa số 4, tờ bả  đ  số 27  địa chỉ 

thử  đ t tại thôn 3,       t       ố T    đ     u  định của pháp lu t. 

  ối v i yêu cầu của bà L đề nghị hủy h   đ ng chuyể      ng quyền sử 

dụ   đ t và hoa màu gắn liề  t ê  đ t giữa ông Lê Hoàng A, bà Bùi Thị H và anh 

Lê Th  B l        18/11/2008    k      ó        vì: Diệ  t    đ t trên ông bà H-

A sử dụng liên tục  n định không có tranh ch p t    m 1988,   m 2008   u ển 

    ng cho anh Lê Th  B có xác nh n của Uỷ ban nhân dân      và Công ty Chè 

S xác nh n ngu n gố  đ t củ   i  đ        Lê Hoàng A và bà Bùi Thị H. Xét việc 

chuyể         đ t ngày 18/11/2008 giữa ông A bà H và anh B chị M      tuâ  

thủ đ     u  định của pháp lu t, tại thời điểm chuyể      ng ông bà A - H      

đ  c c p quyền sử dụ   đ t.    đó      đủ điều kiện chuyể      ng theo quy 

định tại  iều 168 Lu t đ t đ i   m 2013   iều lu t  u  đị   “…Ng ời sử dụng đất 

đ  c thực hiện các quyền chuy n n   ng,         … k    ó g ấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất…”.      t  c thủ tục thực hiện h   đ ng chuyể         đ t 

     t ực hiệ  đ    t     iều 502 Bộ lu t dân sự   m 2013.  u    iê  việc 

chuyể         đ t giữa ông A, bà H và anh B chị M không xâm phạm đ n quyền 

và l i ích h p pháp của bà L, Tòa án c   s  t ẩm xử không ch p nh n yêu cầu này 

củ    u ê  đ      đ     u  định của pháp lu t. 
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 T  những phân tích nêu trên th y r ng kháng cáo củ    u ê  đ        ạm 

Thị L    k      ó       .  ề nghị Hội đ ng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tỉ    u ê   u           khoả  1  iều 308 Bộ lu t tố tụng dân sự, giữ nguyên 

Bả  á  s  t ẩm số 05/2019/DS-ST ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Tuyên Quang. Bà Phạm Thị L đ  c mi n án phí phúc thẩm t     u  định 

pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu có trong h  s  vụ á  đ  c thẩm tra tại phiên 

tò  v         vào k t quả tranh lu n tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh   định: 

[1] Về  êu  ầu k á    á   ủ    u ê  đ      Phạm Thị L:    đề    ị  ò  

á           t ẩm   m   t tu ê      đ      u ể          u ề  sử dụ   đ t v  

    m u  ắ   iề  t ê  đ t      18/11/2008 đ             â  dâ             t ự  

     21/12/2008 v   iệu v  t ử  đ t số 04  tờ  ả  đ  số 23 - Thôn 3,      t uộ  

 u ề   uả   ý  sử dụ    ủ     v  ý ki n tranh lu n của Lu t s   ảo vệ quyền l i 

ích h p pháp cho bà L. 

 Xét th y:  ề   u    ố  đ t đ    t  nh ch    á  đ     sự đều k  i     ủ  

     t  ờ       S             t       ầ      S.                  đ  k  i       

v  sử dụ   diệ  t    đ t t           êu t ê  t    m 1982 đ     m 1984 ông H t u 

  i diệ  t    đ t đó để   m      đ     m 1992     i  ông H        mả   đ t đó để 

sử dụ    việ   i    ỉ  ói miệ   k      ó v    ả     ỉ    v  ông H  i t).   m 

1993 ông P  k i đó   m  ội t  ở  )   i m    mả   đ t  ủ             t   để t    

 i  t    t êm k ẩu   ầ          á    áu  việ         m      ỉ       ời  ói    ỉ 

 ó    v  ông P  i t)        m    v i điều kiệ  k i         t   k     sử dụ   t   

t ả       .    đó đ          k     sử dụ    k     kê k  i  k     đó   t u   

k      ó  i   tờ    ng minh cho việc sử dụng củ   i  đ      .      m 1993 t  y 

bà H sử dụng và san ủi đ t và sử dụng tr     â        ĩ bà H m  n của nhà 

t  ờ   để t      â  t    k ẩu phầ          á    áu  ê     k      ó ý ki n gì. 

      m 2016 bà L bi t bà H sử dụng cá nhân không trả lại đ t         t  ờng nên 

   đ   ó đ   đề nghị UBND      giải quy t. 

  Hội đ ng xét xử xét th y về ngu n gố  đ t:   m 1982 do bà L k  i   á  đ   

  m 1984 ông H đ         t  ờng chè S  i   đ t để sử dụng và ông H đ  t u   i 

diệ  t    đ t đó để   m      đ     m 1992      xin ông H        mả   đ t đó để 

sử dụ    việ   i    ỉ  ói miệ   k      ó v    ả     ỉ    v  ông H  i t)    m 

1993        ờng Mầm     m    đ t không có gi y tờ ch ng minh (theo lời khai 

của bà L, ông H).        tài liệu có trong h  s  vụ án toàn bộ diệ  t    đ t Nông 

t  ờng S giao cho ông H đ  đ  c UBND tỉnh Tuyên Quang c p GCNQSD cho 

     t  ờng chè S quả   ý       t  ờng chè không có quyền c     i   đ t cho các 
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hộ  i  đ    sử dụ   m       t  ờng chỉ cho ông H m    để ở  đảm bảo cho sinh 

hoạt nên ông H      k      ó  u ền chuyể      ng, tặn      đ t.  

Việc bà L, ông H khai ông P h i m    đ t     t  ờng Mầm           k     

có tài liệu nào ch ng minh và thời điểm thành l   t  ờng Mầm     đ t do bà L sử 

dụng. Lời khai của ông P k     đị   k     m    đ t  ủ           t  ờng Mầm 

           L t        . Bà H     đó   m  iệu t  ởng và bà V     đó   m  iệu phó 

     k     đị       t  ờ   k     m    đ t. Lời khai của bà T tại phiên tòa hôm 

         k     đị   t     đó đ t do bà L sử dụ   s u      t  ờng giao cho ông 

H, việ          t  ờ   m  n đ t     t   nào bà không bi t v  k     đ  c ch ng 

ki n chỉ nghe mọi    ời nói lại. Bà chỉ bi t t    m 1993 đ n nay do bà H sử dụng, 

bà L không sử dụng. 

      u            k  i:    ả     ữ     m 1972     v    iều    ời 

k á          , bà L, ông N và bà L        m t ê  mả   đ t  iệ  đ     ó t     

                 đ t d       t  ờ    uố  d     S  uả   ý s u             t     

  ầ      S đ t đ             v     ời dâ  t  ờ   d      m     đ ờ   đi  uố   

   để         .       m 1984 t   k      i sử dụ    ữ  v   ghe nói ông H đ   i  

  ầ  đ t đó để   m        ở  tiệ           việ   ả  vệ  ủ  ông H   ò  mọi việ  

    t           k      i t. 

Lu t s  v  bà L  á  định ngoài lời khai của các nhân ch ng      k      ó   t 

kỳ t i  iệu          về việ  đ t do bà L k  i   á v  đ  c ông H     đ t và     

   ờ   m u  iá  m    đ t. Trong suốt thời gian sử dụ   đ     m 2016  t ời 

điểm bà L bi t đ t đ  đ  c bà H kê khai) bà L      k     kê k  i  k     đó   

thu   k      ó   t    một   ại  i   tờ về đ t đ i     t     u  đị   tại  iều 100 

 u t đ t đ i   m 2013 v  k      ó   t kể một  i   tờ     k á  đ     á      t     

     15 t á   10   m 1993. Nên k      ó        để  á  đị     u ê  đ      

   ời sử dụ      đị    k      ó  i   tờ t     u  đị   tại  iều 20    ị đị   số 

43/2014/  -        15/5/2014  ủ          ủ  u  đị     i ti t một số điều  ủ  

 u t đ t đ i. 

 ề       ị đ   v     ời  ó  u ề    i  iê   u  :  i i đ ạ       ,      sử 

dụ   đ t t    m 1988 đ   k i   u ể             anh B mặ  d  k      ó  i   tờ 

về  u ề  sử dụ   đ t             v             ời sử dụ   đ t  iê  tụ     đị   

k      ó t           điều     đ  đ           u ề  đị          á       tại     

đ      u ể              18/11/2008; k i ông A        u ể         đ t     

anh B đ             â  dâ        á          đ t sử dụ      đị   k      ó t     

     v  k i   u ể           u ê  đ   k      ó k i u kiệ    .      t       ầ  

    S  á         u    ố  đ t  ủ   i  đ        Lê Hoàng A ngày 15/5/2010. 

 ại  i               u ề  sử dụ   đ t số:    795976          â  dâ  tỉ   

 u ê   u         i               u ề  sử dụ   đ t        ờ    ầm       t ể 

 iệ  đ t  ủ     ờ    ầm      iá  d    v i đ t  ủ       ê      .  
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 u t s            ời k  i  ủ    ữ      ời   m       mâu t u      u       

 ò  á  s  t ẩm k       m  õ.  ội đ      t  ử t        :  ò  á      s  t ẩm s u 

k i   m   t  ời k  i  ủ   á    â        d    u ê  đ   v   ị đ    u        ó mâu 

t u    ê  đ  t ự  ti   t u t         việ       ời k  i   á  mi   v   á    â        

t ự  ti   vi t  ả  tự k  i  ó  á        ủ    ẩm   á    ặ         u ề  đị        .  

 ối v i yêu cầu của bà L đề nghị hủy h   đ ng chuyể      ng quyền sử 

dụ   đ t và hoa màu gắn liề  t ê  đ t giữa ông Lê Hoàng A; bà Bùi Thị H v i anh 

Lê Th  B l        18/11/2008    k      ó        vì: Diệ  t    đ t trên ông bà H -

A sử dụng liên tục    định không có tranh ch p t    m 1988    m 2008   u ển 

    ng cho anh Lê Th  B có xác nh n của UBND      và Công ty chè S xác nh n 

ngu n gố  đ t củ   i  đ        Lê Hoàng A và bà Bùi Thị H. Xét việc chuyển 

       đ t ngày 18/11/2008 giữa ông A, bà H và anh B chị M      tuâ  t ủ đ    

 u  định của pháp lu t, tại thời điểm chuyể      ng ông bà A - H      đ  c c p 

quyền sử dụ   đ t.    đó      đủ điều kiện chuyể         t     u  định tại  iều 

168 Lu t đ t đ i   m 2013   iều lu t  u  đị   “…Ng ời sử dụng đấ  đ  c thực 

hiện các quyền chuy n n   ng,         … k    ó g ấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất…”.      t  c thủ tục thực hiện h   đ ng chuyể         đ t      t ực hiện 

đ    t     iều 502 Bộ lu t dân sự   m 2013…. u    iê  việc chuyể         đ t 

giữa ông A bà H và anh B chị M không xâm phạm đ n quyền và l i ích h p pháp 

của bà L, Tòa án c   s  t ẩm xử không ch p nh n yêu cầu này củ    u ê  đ      

đ     u  định của pháp lu t. 

T  những nh   đị    êu t ê       t  y cần giữ nguyên bả  á  s  t ẩm 

không ch p nh n toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bà   ạm   ị  . 

 [2]. Về án phí phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của bà L k     đ  c ch p 

nh n nên bà L phải chịu án phí dân sự phúc thẩm        d             ời     tu i 

 ê  đ    mi   á      t     u  đị    ủ    á   u t. 

Các phần khác của Bản án s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp lu t kể t  ngày h t hạn kháng cáo, kháng nghị. 

    á   ẽ t ê ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

       khoản 1  iều 308   iều 148 Bộ lu t tố tụng dân sự   m 2015.  

 á   iều 95;  iều 100;  iều 170;  iều 203  u t đ t đ i   m 2013. 

Nghị quy t số 326/2016/      14      30 t á   12   m 2016  ủa  y 

    t  ờng vụ Quốc Hội  u  định về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không ch p nh n kháng cáo của bà Phạm Thị L, giữ nguyên bản án s  t ẩm 

số 05/2019/DS-ST ngày 31/01/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, 

    s u:  



 13 

1.                  êu  ầu k ởi kiệ   ủ       ạm   ị   về việ  kiệ   êu 

 ầu      i   ị     ải t ả  ại diệ  t    261 7m
2
 tại t ử  đ t số 04  tờ  ả  đ  số 23 

tại t    3        t       ố    tỉ    u ê   u   . 

                 êu  ầu  ủ      đ      u ể          u ề  sử dụ   đ t 

v      mầu  ắ   iề  t ê  đ t  iữ       ê         v       i   ị   v i      ê     

B          18/11/2008. 

Ông  ê         v       i   ị   đ     u ề  sử dụ   diệ  t    261 7m
2
 

  ại đ t t      â   âu   m  tại t ử  đ t số 04  tờ  ả  đ  số 23 tại t    3        

t       ố    tỉ    u ê   u   .       i i  ạ   ởi  á  điểm 1  2  3  4 1   ó s  đ  

đ  vẽ k m t   ).      ê         v       i   ị    ó    ĩ  vụ  iê   ệ v i     u   

          ó t ẩm  u ề  để kê k  i       i               u ề  sử dụ   đ t t    

 u  đị    ủ    á   u t đ t đ i. 

2. Về án     dâ  sự      t ẩm: Mi n án phí dân sự phúc thẩm cho bà Phạm 

Thị L. 

Các phần khác của Bả  á  s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp lu t kể t  ngày h t hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án (ngày 14/5/2019). 

T  ờng h p bản án Quyế  địn  đ          n    e      định tạ  đ ều 2 Luật 

thi hành án dân sự   ì ng ờ  đ          n  án, ng ời phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị   ỡng chế       n  án   e      định tạ   á  đ ều 6,7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệ        n  án đ  c thực hiện   e      định tạ  đ ều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND C p cao tại Hà Nội; 

- VKSND C p cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND t       ố  ; 

- Chi cục THADS t       ố  ; 

-  á  đ     sự; 

-   u VT,  h  s . 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Khánh 
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